
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:       /QĐ-UBND  Vạn Tường, ngày      tháng    năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ rà soát thực hiện công tác rà soát  

 hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn  

Xã Vạn Tường theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025  

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VẠN TƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và biểu 

mẫu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao 

động thương binh và xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát phân loại hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 13/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về quy định phân định thẩm quyền quản lý Nhà nước 

trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn và lĩnh vực giảm nghèo; 

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 15/08/2025 của Ủy ban nhân 

dân xã Vạn Tường về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2025 xã Vạn Tường theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 30 Tổ rà soát trên địa bàn 30 thôn của xã Vạn Tường 

thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa 
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bàn xã Vạn Tường theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là 

Tổ rà soát) gồm các ông/bà có tên trong danh sách (Có Phụ lục danh sách 30 

Tổ, 174 thành viên kèm theo). 

  Điều 2. Nhiệm vụ Tổ rà soát 

Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 

trên địa bàn xã Vạn Tường theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 đúng thực 

tế, dân chủ, khách quan và đúng quy định. 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

- Tổ rà soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ được giao. 

- Kinh phí hoạt động (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh 

tế, Văn hoá - Xã hội xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như điều 5; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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PHỤ LỤC 

Danh sách Tổ rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa 

bàn xã Vạn Tường theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 của  

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường) 

  

TT Họ và tên Chức vụ trong Tổ Ghi chú 

 Tổ số 1: Thôn An Lộc Bắc 

1 Nguyễn Ngọc Bằng Tổ trưởng  

2 Tô Đông Thành viên  

3 Nguyễn Thị Lương Thành viên  

4 Lê Đình Nở Thành viên  

5 Nguyễn Công Thân Thành viên  

6 Nguyễn Văn Tiên Thành viên  

 Tổ số 2: Thôn Phước Hoà 

1 Tu Thanh Tịnh Tổ trưởng  

2 Phạm Thuý Hồng Thành viên  

3 Phạm Thị Nhi Thành viên  

4 Phan Minh Thành viên  

5 Ưng Văn Hưng Thành viên  

6 Võ Thị Diệu Trâm Thành viên  

 Tổ số 3: Thôn An Lộc 

1 Tống Văn Tài Tổ trưởng  

2 Nguyễn Hồng Hải Thành viên  

3 Hà Thị Bích Thuỷ Thành viên  

4 Nguyễn Văn Chung Thành viên  

5 Bùi Ngọc Anh  Thành viên  
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6 Tống Ngọc Thu Thành viên  

 Tổ số 4: Thôn An Lộc Nam 

1 Phạm Văn Thái Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Lệ Hồng Thành viên  

3 Ngô Thị Kim Tuyến Thành viên  

4 Bùi Văn Đạt Thành viên  

5 Lê Văn Kiều Thành viên  

 Tổ số 5: Thôn Lệ Thuỷ 

1 Đỗ Trung Kiên Tổ trưởng  

2 Nguyễn Năm Thành viên  

3 Lê Thị Chín Thành viên  

4 Tiêu Huệ Thành viên  

5 Nguyễn Lang Thành viên  

6 Phù Trung Khiêm Thành viên  

 Tổ số 6: Thôn Sơn Trà 

1 Nguyễn Văn Cư Tổ trưởng  

2 Phan Tấn Lập Thành viên  

3 Nguyễn Thị Mình Thành viên  

4 Phạm Nuôi Thành viên  

5 Nguyễn Thị Diệu Thành viên  

 Tổ số 7: Thôn Tân Hy 1 

1 Nguyễn Hữu Giáp Tổ trưởng  

2 Huỳnh Trung Tuấn Thành viên  

3 Bùi Thị Diệu Thành viên  

4 Đỗ Thị Sáu Thành viên  

5 Nguyễn Thái Thanh Thành viên  

6 Nguyễn Thị Ái Quỳnh    

 Tổ số 8: Thôn Tân Hy 2 
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1 Phan Thanh Liêm Tổ trưởng  

2 Huỳnh Minh Tuấn Thành viên  

3 Lý Thị Vân Thành viên  

4 Trần Văn Dũng Thành viên  

5 Nguyễn Nhất Thành viên  

6 Phạm Thanh Thọ Thành viên  

 Tổ số 9: Thôn Thượng Hoà 

1 Nguyễn Thanh Trung Tổ trưởng  

2 Trần Quang Vũ Thành viên  

3 Đỗ Thị Lan Thành viên  

4 Võ Thị Xuân Nguyên Thành viên  

5 Nguyễn Bá Sữu Thành viên  

6 Nguyễn Thành Lộc Thành viên  

 Tổ số 10: Thôn Phú Long 1 

1 Phạm Thị Kim Ngọc Tổ trưởng  

2 Nguyễn Công Vinh. Thành viên  

3 Lê Thị Tình Thành viên  

4 Phạm Kim Ba Thành viên  

5 Lê Hồng Thanh Thành viên  

6 Bùi Thanh Quý Thành viên  

 Tổ số 11: Thôn Phú Long 2 

1 Lê Văn Trường Tổ trưởng  

2 Đỗ Thuận Thành viên  

3 Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên  

4 Nguyễn Hội Thành viên  

5 Nguyễn Văn Vân Thành viên  

6 Bùi Thanh Viên Thành viên  

 Tổ số 12: Thôn Phú Long 3 
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1 Nguyễn Ngọc Hải Tổ trưởng  

2 Tô Thanh Lập Thành viên  

3 Nguyễn Thị Bích Lan Thành viên  

4 Đỗ Quang Huy Thành viên  

5 Đặng Quốc Bửu Thành viên  

6 Nguyễn Đức Ngộ Thành viên  

 Tổ số 13: Thôn Phước Thọ 1 

1 Võ Ngọc Hảo Tổ trưởng  

2 Lê Vinh Thành viên  

3 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên  

4 Phạm Hữu Thành viên  

5 Nguyễn Mạnh Thành viên  

6 Võ Văn Huy Thành viên  

 Tổ số 14: Thôn Phước Thọ 2 

1 Phan Tấn Trường Tổ trưởng  

2 Ngô Thành Thành viên  

3 Đỗ Thị Lưu Thành viên  

4 Phan Đức Đãi Thành viên  

5 Phạm Ngọc Nhịp Thành viên  

6 Phạm Tấn Huynh Thành viên  

 Tổ số 15: Thôn Tuyết Diêm 1 

1 Trương Công Đường Tổ trưởng  

2 Lý Thanh Kiều Thành viên  

3 Phạm Thị Mỹ Luận Thành viên  

4 Bùi Thanh Hoàng Thành viên  

5 Nguyễn Minh Tâm Thành viên  

6 Phạm Nguyên Bình Thành viên  

 Tổ số 16: Thôn Tuyết Diêm 2 
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1 Nguyễn văn Chiến Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Đây Thành viên  

3 Nguyễn Thanh Quang Thành viên  

4 Huỳnh Anh Thu Thành viên  

5 Nguyễn Tài Anh Thành viên  

 Tổ số 17: Thôn Tuyết Diêm 3 

1 Phạm Thanh Hà Tổ trưởng  

2 Phan Thị Loan Thành viên  

3 Phan Thị Loan. Thành viên  

4 Trần Công Luật Thành viên  

5 Dương Đình Lục Thành viên  

6 Nguyễn Thị Thu Bình Thành viên  

 Tổ số 18: Thôn Thuận Phước 

1 Phùng Anh Huynh Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Tuyết Phương Thành viên  

3 Võ Văn Hạ Thành viên  

4 Phạm Tuấn Thành viên  

5 Nguyễn Văn Hiển Thành viên  

 Tổ số 19: Thôn Đông Lỗ 

1 Phạm Công Trung Tổ trưởng  

2 Tạ Văn Minh Thành viên  

3 Nguyễn Thị Cầu Thành viên  

4 Võ Văn Khanh Thành viên  

5 Nguyễn Văn Luyến  Thành viên  

6 Huỳnh Đình Thanh Thành viên  

 Tổ số 20: Thôn Phước Thiện 

1 Nguyễn Ngọc Thu Tổ trưởng  

2 Võ Tấn Thuận Thành viên  
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3 Nguyễn Thị Bích Thuỳ Thành viên  

4 Nguyễn Đức Thắng Thành viên  

5 Tiêu Đầy. Thành viên  

6 Phạm Duy Hùng Thành viên  

 Tổ số 21: Thôn Phước Thiện 1 

1 Đặng Thế Mỹ Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Thành Thành viên  

3 Võ Thị Bé Thành viên  

4 Tiêu Viết Nay Thành viên  

5 Phù Thanh Hùng Thành viên  

6 Nguyễn Văn Thành Thành viên  

 Tổ số 22: Thôn Phước Thiện 2 

1 Đỗ Thanh Tra Tổ trưởng  

2 Nguyễn Thị Cẩm Thành viên  

3 Nguyễn Thị Cẩm Thành viên  

4 Đỗ Hồng Minh Thành viên  

5 Đỗ Tứ Phương Thành viên  

6 Trần Dĩ Khang Thành viên  

 Tổ số 23: Thôn Thanh Thuỷ 

1 Võ Thanh Tùng Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Dự. Thành viên  

3 Lê Thị Hạnh Thành viên  

4 Phạm Tấn Linh Thành viên  

5 Lương Thanh Quang Thành viên  

6 Nguyễn Thanh Dương Thành viên  

 Tổ số 24: Thôn An Cường 

1 Huỳnh Văn Long Tổ trưởng  

2 Đỗ Ngọc Niên. Thành viên  
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3 Nguyễn Thị Mỹ Trang Thành viên  

4 Đỗ Đình Tân Thành viên  

5 Phạm Thiết Bằng Thành viên  

6 Nguyễn Thanh Minh Thành viên  

 Tổ số 25: Thôn Vạn Tường 

1 Nguyễn Văn An Tổ trưởng  

2 Phạm Thị Hoan Thành viên  

3 Phan Thị Thuý Thành viên  

4 Phan Khắc Trương Thành viên  

5 Phạm Huỳnh. Thành viên  

6 Nguyễn Khoa   

 Tổ số 26: Thôn 1 

1 Thái Văn Việt Tổ trưởng  

2 Thái Thị Biên Thành viên  

3 Nguyễn Văn Bót Thành viên  

4 Huỳnh Tấn Vũ Thành viên  

 Tổ số 27: Thôn 2 

1 Trần Văn Minh Tổ trưởng  

2 Phạm Thị Thoa Thành viên  

3 Phạm Thị Liên Thành viên  

4 Nguyễn Hồng Tân Thành viên  

5 Lê Tấn Hùng. Thành viên  

6 Lâm Thị Dưỡng Thành viên  

 Tổ số 28: Thôn 3 

1 Nguyễn Thanh Hùng Tổ trưởng  

2 Nguyễn Nghĩa Thành viên  

3 Bùi Thị Siêng Thành viên  

4 Lê Điệp  Thành viên  
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5 Nguyễn Hồng Phước Thành viên  

6 Phạm Thị Thanh Hiền Thành viên  

 Tổ số 29: Thôn 4 

1 Huỳnh Đức Mạnh Tổ trưởng  

2 Huỳnh Đức Nghĩa Thành viên  

3 Nguyễn Thị Thuý Phượng Thành viên  

4 Nguyễn Hữu Thành viên  

5 Hà Văn Việt Thành viên  

6 Đỗ Ngọc Khoa Thành viên  

 Tổ số 30: Thôn 5 

1 Nguyễn Thị Thuỷ Tổ trưởng  

2 Huỳnh Thị Hà Thành viên  

3 Lê Thị Hồng Lan Thành viên  

4 Nguyễn Đại Thành viên  

5 Đinh Ngọc Thảo Thành viên  

6 Võ Thị Thanh Vang Thành viên  
 

(Danh sách này có 174 người). 
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